Bài 24  :  Công thức tính nhiệt lượng

I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
-Nhiệt lượng vật can thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.
II.Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào.

      Q = m.c.   t0

m: Khối lượng  của vật (kg)
c: Nhiệt dung riêng của chất làm vật(J/kg.K)
     t0 = (t02 –t01 ) : Độ tăng nhiệt độ của vật ( 0C hay 0K)
Q: Nhiệt lượng vật thu vào(J)
*Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 10C.
*Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là muốn làm cho 1 kg nước tăng thêm 1 0C cần truyền cho nước một nhiệt lượng  4200J .
III.Vận dụng
C8: Tra bảng để biết nhiệt dung riêng, cân vật để biết khối lượng bằng cân và đo nhiệt độ để xác định độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế.
C9:Tóm tắt
m=5kg   ;    C= 380J/kg.k
t01=200C  ;     t02=500C
Q=?(J)
           Giải
Nhiệt lượng cần truyền cho đồng:
Q= m.c .(t02- 01) = 5.380. (50-20) =57 000 (J)
         ĐS: 57 000J
C10: Tóm tắt
mnh = 0,5 kg  ; Cnh= 880J/kg.k
t01=250C   ;   t02 = 100 0 C Qnh=(?)
Vn = 2 l => mn= 2kg
Cn=4200J/kg.k
t01=250C   ; t02=1000C
Qn=?(J)   ;
 Q= Qnh + Qn =?(J)
              Giải
-Nhiệt lượng cung cấp cho nhôm:
Qnh= mnh.cnh(t02-t01) = 0,5.880.(100-25) =33 000(J)
-Nhiệt lượng cung cấp cho nước:
Qn= mn.cn.(t02-t01) = 2.4200.( 100- 25) =630 000(J)
-Nhiệt lượng cung cấp cho cả ấm nhôm và nước:
Q= Qnh +Qn =33 000+ 630000 =663 000(J) . 
            ĐS: 663000J
* Các em chép hết bài này vào vở và học bài phần I, II . Xem vận dụng  C8, C9, C10.
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